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TÓM TẮT 
Nông thôn mới (NTM) là một trong những chính sách của Nhà nước nhằm góp phần nâng 

tầm phát triển vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bài viết phân tích 
thực trạng 17/19 tiêu chí trong bộ chỉ tiêu xây dựng NTM do Chính phủ đề ra tại Cà Mau từ năm 
2011 đến 2015; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đưa Tỉnh trở thành địa phương hoàn thành 
chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới. 

Từ khóa: nông thôn mới, chính sách, tiêu chí, Cà Mau. 
ABSTRACT 

The reality of and measures for New Countryside Development in Ca Mau Province 
The ‘new countryside’ is one of the policies of the State in order to improve rural areas and 

promote the socio-economic development of the country. The article analyzes the reality of 17 over 
19 new countryside development indicators set by the government in Ca Mau from 2011 to 2015; in 
light of which, some measures are proposed to enable the province to complete the program of 
building new countryside in the future. 

Keywords: new countryside, policy, indicator, Ca Mau. 
 

1. Đặt vấn đề 
Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM đã được triển khai trên các địa bàn cấp xã 

trong phạm vi cả nước từ năm 2009 nhằm phát triển nông thôn một cách toàn diện. Với bộ 
tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí về quy hoạch nông thôn, phát triển giao thông, thủy lợi, 
điện..., chương trình phát triển NTM có thể đảm bảo phát triển đầy đủ toàn diện về cơ sở 
hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn. 

Nông thôn Việt Nam hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập. Trình độ văn hóa, đời sống 
vật chất, văn hóa tinh thần và khả năng tiếp cận các tiến bộ khoa học kĩ thuật của người 
dân nông thôn còn hạn chế. Tuy nhiên, với tiềm năng phong phú về đất đai, nguồn nước, 
khí hậu, tài nguyên, nguồn nhân lực dồi dào… nông thôn có đầy đủ điều kiện thuận lợi để 
phát triển toàn diện. Việc xây dựng, quy hoạch phát triển NTM nhằm sử dụng hợp lí và 
hiệu quả nguồn tài nguyên, thay đổi bộ mặt nông thôn, phát triển nông thôn toàn diện, bền 
vững là nhiệm vụ cần thiết của nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

                                                
* Email: hpdphat@hcmup.edu.vn 
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Cà Mau nằm ở cực Nam của Tổ quốc, đồng thời nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 
đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh những thuận lợi, Cà Mau cũng có những khó khăn 
nhất định trong việc phát triển chương trình NTM. Bài viết nghiên cứu thực trạng 17 tiêu 
chí NTM trên quan điểm Địa lí học (không nghiên cứu tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức 
chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí 19 về an ninh - trật tự xã hội); từ đó, đề xuất những 
giải pháp thúc đẩy quá trình phát triển NTM tại Cà Mau. 
2. Nội dung 
2.1.  Giới thiệu về nông thôn mới 

Có nhiều định nghĩa về nông thôn mới. Theo Vũ Trọng Khải, NTM là văn minh hiện 
đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp của truyền thống Việt Nam. Hay theo Tô Văn Tường, 
NTM phải giữ được tính truyền thống, những nét đặc trưng, bản sắc từng vùng, từng dân 
tộc và nâng cao giá trị đoàn kết của cộng đồng, mức sống của người dân (Nguyễn Văn 
Hùng, 2015). 

Theo quyết định số 800/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu 
quốc gia về chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 thì “NTM là khu vực nông 
thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức 
tổ chức sản xuất hợp lí, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn 
phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu 
bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; 
đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa” (Thủ tướng Chính phủ, 2010). Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng định 
nghĩa nêu trên và phân thành bốn nội dung chính, bao gồm: quy hoạch và lập đề án quy 
hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã 
hội - môi trường. 
2.2. Thực trạng xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 – 2015 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ (2010) đã ban hành Quyết 
định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 
2010-2020 với mục tiêu phấn đấu số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2015 là 20% và đến năm 
2020 là 50%. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, kinh tế trong 
nước gặp nhiều khó khăn, nên khi tỉnh Cà Mau bắt tay vào việc thực hiện Chương trình 
xây dựng NTM đã không tránh khỏi những khó khăn, như: điểm xuất phát thấp, số tiêu chí 
bình quân chỉ đạt 3,5 tiêu chí/xã, thậm chí nhiều xã trắng tiêu chí; thu nhập bình quân đầu 
người thấp; hạ tầng nông thôn tuy có quan tâm đầu tư nhưng nhìn chung còn hạn chế; hộ 
nghèo chiếm tỉ lệ cao: 13,92%... Tuy nhiên, với sự đồng hành của chính quyền cùng người 
dân, hiện nay, Tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu theo hướng tích cực, như: nâng số 
tiêu chí bình quân đạt lên 13,6 tiêu chí/xã, không còn xã nào trắng tiêu chí, thu nhập bình 
quân đầu người gia tăng... 
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Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, đến năm 2015, Tỉnh đã hoàn thành 
và đạt 100% ở tiêu chí bưu điện và tiêu chí quy hoạch; có 3 tiêu chí đạt 98,8% gồm tiêu chí 
thủy lợi, tiêu chí giáo dục và tiêu chí y tế. Các tiêu chí đạt thấp và khó thực hiện bao gồm 
tiêu chí cơ sở vật chất, văn hóa (35,4%), tiêu chí trường học (25,6%), tiêu chí giao thông 
(23,2%) và thấp nhất là tiêu chí chợ nông thôn (13,4%). Về mặt lãnh thổ, thứ hạng các 
huyện, thành phố có tỉ lệ xã trên tổng số xã của địa phương đạt tiêu chí được thể hiện trong 
Phụ lục 1. Thực trạng xây dựng NTM ở các huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau như sau: 
2.2.1. Về quy hoạch và lập đề án quy hoạch 

Quy hoạch và lập đề án NTM được xác định là nội dung phải được triển khai trước 
một bước để định hướng cho xây dựng NTM, công tác lập, phê duyệt đề án quy hoạch và 
xây dựng NTM cấp xã đã được cơ quan quản lí thực hiện, hoàn thành năm 2012 với 9/9 
huyện, thành phố. Tất cả các xã đều hoàn thành tiêu chí quy hoạch (82/82 xã, đạt 100% kế 
hoạch) với kinh phí bình quân 150 triệu đồng/xã. Trên cơ sở đó, có 100% số xã đã được 
phê duyệt đề án chi tiết. Tuy vậy, chất lượng quy hoạch ở nhiều nơi còn thấp, một số xã chỉ 
dừng ở quy hoạch chung, thiếu cụ thể hóa cần thiết, nhiều đề án nặng về tính toán đầu tư 
xây dựng hạ tầng, chưa thực sự chú trọng đúng mức đến phát triển sản xuất, văn hóa, bảo 
vệ môi trường, thiếu giải pháp thực hiện, tính toán huy động nguồn lực và thiếu tính thực 
tiễn (Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, 2015). 
2.2.2. Về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 

- Về giao thông 
Phát triển giao thông nông thôn được xác định như là khâu đột phá, đáp ứng nhu cầu 

bức thiết của người dân nên được chú trọng đầu tư, người dân đồng thuận và tự nguyện 
tham gia thực hiện. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh 
đã xây dựng được 2213,12 km đường lộ giao thông nông thôn các loại, gồm: 1128,51 km 
đường trục liên ấp, 1084,61 km đường xóm nhánh; sửa chữa, xây mới hơn 1825 cây cầu 
với tổng kinh phí trên 2700 tỉ đồng; có 76/81 xã đã có đường ô tô về đến trung tâm xã 
(Trung tâm nghiên cứu phát triển giao thông vận tải, 2013). Năm 2011, chưa có huyện nào 
có xã đạt tiêu chí giao thông, do mới triển khai thực hiện nên các tuyến đường giao thông 
nông thôn vẫn đang trong tiến trình sửa chữa và xây dựng mới. Năm 2013, có 2/9 huyện, 
thành phố có xã đạt được tiêu chí là thành phố Cà Mau với 3/7 xã đạt, huyện Thới Bình với 
1/11 xã đạt. Đến cuối năm 2015, đã có 8/9 huyện, thành phố với 19/82 xã đạt tiêu chí, 
trong đó thành phố Cà Mau là đơn vị hoàn thành sớm nhất, đạt 100%. Điều này có thể lí 
giải do thành phố Cà Mau là đơn vị có cơ sở vật chất hạ tầng phát triển nhất trong 9 địa 
phương. Riêng huyện Ngọc Hiển, địa phương có nhiều kênh rạch, là đơn vị không có xã 
nào đạt được tiêu chí giao thông. 

- Về thủy lợi 
Thủy lợi được xem là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển sản xuất. Các công trình thủy 

lợi kết hợp với lộ giao thông nông thôn được ngành nông nghiệp và ngành giao thông thực 
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hiện khá tốt, phát huy được hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa góp 
phần ngăn mặn, giữ ngọt. Ngoài ra, hệ thống công trình thủy lợi còn phục vụ cho công tác 
phòng chống cháy rừng, hạn chế thiên tai, bảo vệ sản xuất. Qua 5 năm, Tỉnh đã thực hiện 
được 1070 công trình với chiều dài trên 3168,77 km, khối lượng 40.300.753 m3, kinh phí 
trên 1244 tỉ đồng. Năm 2011, 8/9 đơn vị có xã đạt được tiêu chí về thủy lợi. Do đặc thù về 
tự nhiên ở Cà Mau là vùng sông nước, các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng khá 
sớm, trước khi có đề án xây dựng NTM, nên khi triển khai chương trình đã có địa phương 
đạt được tiêu chí này từ những ngày đầu triển khai. Tất cả các xã của thành phố Cà Mau 
đều đạt tiêu chí. Huyện Cái Nước chưa có xã nào đạt tiêu chí. Năm 2013, 7/8 huyện có xã 
đạt tiêu chí, trong đó có những huyện đạt 100%  gồm: U Minh (7/7 xã), Phú Tân (8/8 xã), 
Ngọc Hiển (6/6 xã). Đến cuối năm 2015, đã phát triển vượt bậc, toàn bộ 9 địa phương với 
81/82 xã đạt chuẩn, chỉ còn duy nhất xã ở huyện Cái Nước chưa đạt. 

- Về điện 
Điện nông thôn tiếp tục được tập trung nâng cấp và mở rộng. Năm 2015, 100% số xã 

đều được hòa lưới điện quốc gia, trong đó có 240.971 hộ được sử dụng điện kế chính, 
chiếm 91,15%, còn lại là sử dụng điện chia hơi có sự chấp thuận và quản lí của ngành điện. 
Qua 5 năm, ngành điện đã đầu tư phát triển lưới điện nông thôn hơn 4 triệu km đường dây 
và 1785 trạm biến áp với tổng kinh phí trên 484 tỉ đồng. Năm 2011, chỉ có 3/9 huyện, 
thành phố có xã đạt tiêu chí về điện; trong đó, thành phố Cà Mau vẫn là địa phương có số 
xã đạt cao nhất, với 3/7 xã; còn đến 6 trên 8 huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí. Điều này 
cho thấy điện vùng nông thôn còn chậm phát triển. Đây là một trong những tiêu chí gây 
khá nhiều khó khăn cho các huyện khi triển khai thực hiện do kinh phí đầu tư cao, đặc biệt 
ở những vùng mật độ dân cư còn thưa thớt. Đến cuối năm 2015, có 9 địa phương, 69/82 xã 
đạt được tiêu chí. Trong đó, 5 đơn vị có tất cả các xã đều hoàn thành, gồm: thành phố Cà 
Mau, huyện Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển; đạt thấp nhất về số xã hoàn 
thành là huyện Cái Nước.  

- Về trường học 
Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Trên địa bàn 82 

xã hiện có 160/840 trường học các cấp được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 38,65%. 
Trong đó, trường mầm non đạt chuẩn là 32/91 trường, chiếm tỉ lệ 35,16%; tiểu học là 
87/222 trường, chiếm tỉ lệ 39,19% và trung học cơ sở đạt chuẩn là 41/101 trường, chiếm tỉ 
lệ 40,59%. Năm 2011, chưa có huyện nào có xã đạt được tiêu chí, vì tiêu chí trường học 
đòi hỏi cụ thể về số trường, về tiêu chuẩn lớp học, số học sinh...; vì vậy, trong thời gian 
đầu, đa phần các trường đều còn thiếu một vài tiêu chuẩn. Năm 2013, có 3/9 đơn vị có xã 
đạt tiêu chí, huyện Cái Nước là đơn vị có số xã đạt cao nhất cũng chỉ đạt 25% với 2/8 xã. 
Những huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí bao gồm U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, 
Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển. Đến 2015, thành phố Cà Mau là đơn vị dẫn đầu (6/7 
xã), huyện Trần Văn Thời vẫn tiếp tục trắng xã đạt tiêu chí. Tuy nhiên, chỉ với 25,6% 
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(21/82 xã) đạt tiêu chí, hệ thống trường lớp của Tỉnh cũng cần được quan tâm đầu tư nhiều 
hơn.  

- Về cơ sở vật chất văn hóa 
Tương tự các tiêu chí khác về hạ tầng, năm 2011, chưa có địa phương nào của tỉnh 

Cà Mau đạt tiêu chí này. Giai đoạn đầu, cơ sở vật chất văn hóa các vùng nông thôn đều 
thiếu hoặc xuống cấp, không đảm bảo chức năng phục vụ cho người dân. Đến năm 2013, 
chỉ mới có 1/9 huyện, thành phố có xã đạt tiêu chí là thành phố Cà Mau với 1/7 xã. Đến 
cuối năm 2015, có đến 8 địa phương có xã đạt tiêu chí, trong đó, huyện Thới Bình là đơn 
vị có số xã hoàn thành cao nhất với 10/11 xã, huyện Ngọc Hiển chưa có xã nào. 

- Về chợ nông thôn 
Việc đầu tư xây dựng chợ nông thôn đạt chuẩn trên địa bàn toàn tỉnh hầu hết là theo 

phương thức xã hội hóa, nhưng hiệu quả khai thác không cao, gây lãng phí nguồn lực (Văn 
phòng điều phối xây dựng NTM, 2015). Do hiện nay hệ thống giao thông đường bộ đi lại 
từ các địa phương đến các trung tâm huyện, thành phố rất thuận lợi, điều kiện giao thương, 
mua bán hàng hóa của người dân hết sức dễ dàng; bên cạnh đó, hệ thống các siêu thị, cửa 
hàng quy mô lớn ngày càng nhiều và đa dạng nên các chợ nông thôn hiện nay chủ yếu trao 
đổi hàng tự sản, tự tiêu quy mô nhỏ, trong khi vốn đầu tư cho chợ đạt chuẩn là khá lớn (từ 
5 đến 7 tỉ đồng, không tính giá trị mặt bằng) nên việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư gặp 
nhiều khó khăn, thậm chí là không khả thi. Qua 5 năm, tỉnh đã vận động xã hội hóa từ các 
doanh nghiệp và đầu tư trên 200 tỉ đồng cho các chợ nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có 33 chợ do Ban quản lí, 6 chợ do Tổ quản lí và 25 chợ do Ủy ban nhân dân xã trực tiếp 
quản lí (Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, 2015). Năm 2011, chỉ có thành phố Cà Mau đạt 
tiêu chí. Đến năm 2013, có 4/9 địa phương đạt tiêu chí, và đến 2015 thì tất cả địa phương 
đều có xã đạt tiêu chí; trong đó, thành phố Cà Mau là đơn vị dẫn đầu với 100% số xã, 
huyện U Minh và Ngọc Hiển là hai đơn vị đạt thấp nhất (3/7 xã và 2/6 xã).  

- Về bưu chính viễn thông 
Mạng lưới bưu cục đã phát triển đến tận các xã vùng sâu, vùng xa từ lâu để phục vụ 

thông tin liên lạc. Cùng với việc đổi mới công nghệ và tăng trưởng nóng của ngành viễn 
thông cả nước, internet tốc độ cao đã phủ sóng hầu hết tại các trung tâm văn hóa – thể thao 
xã và ấp, 100% số ấp phủ sóng 3G. Hầu hết người dân ở địa bàn nông thôn đều được sử 
dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông; vì vậy, đây là tiêu chí sớm hoàn thiện nhất của các 
địa phương. Năm 2011, có đến 6/9 huyện, thành phố có xã đạt tiêu chí, trong đó, thành phố 
Cà Mau đạt cao nhất với 3/7 xã, 3 huyện chưa có xã nào đạt là huyện Trần Văn Thời, Đầm 
Dơi và Năm Căn. Đến 2013, đã có 8 địa bàn đạt tiêu chí và đến cuối năm 2015, 9 huyện, 
thành phố, 82/82 xã đều đã hoàn thành tiêu chí.  

- Về nhà ở dân cư 
Toàn tỉnh đã huy động trên 2124 tỉ đồng để thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây 

mới nhà ở và công trình phụ trợ của các hộ dân. Tính đến năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 
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289.536 căn nhà các loại, gồm nhà kiên cố chiếm khoảng 22,4% và nhà đơn sơ chiếm 
khoảng 2,5% (Văn phòng điều phối xây dựng NTM, 2015). Năm 2011 chỉ mỗi thành phố 
Cà Mau có 2/7 xã đạt chuẩn, 8 địa phương còn lại đều không có xã nào. Nguyên nhân do 
nhà ở dân cư vùng nông thôn phần lớn là nhà tạm bợ, nhà cấp thấp. Sau 5 năm, toàn bộ 
đơn vị hành chính cấp huyện đã có xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư. Đạt tỉ lệ 100% là thành 
phố Cà Mau và huyện Thới Bình trong khi huyện Ngọc Hiển có số xã hoàn thành tiêu chí 
thấp nhất, chỉ đạt 50% (Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, 2015). Điều này cho thấy việc quy 
hoạch phát triển nhà ở dân cư vùng nông thôn phải phát triển lâu dài vì gắn liền với đời 
sống người dân. Tất cả huyện, thành phố đều có xã đạt tiêu chí này và chỉ còn 20 xã chưa 
hoàn thành. Đây có thể xem là một thành công lớn trong quá trình phát triển của địa 
phương. 
2.2.3. Về kinh tế và tổ chức sản xuất 

- Về thu nhập 
Thu nhập là một trong những thước đo về trình độ phát triển kinh tế của địa phương 

vùng nông thôn, vì vậy, thúc đẩy kinh tế phát triển là góp phần gia tăng thu nhập cho người 
dân, từ đó mới hoàn thành tiêu chí. Thành phố Cà Mau vẫn được xem là một trong những 
địa phương có điều kiện về cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế cao nhất Tỉnh, vì vậy, xuất 
phát điểm năm 2011 là đơn vị dẫn đầu về tỉ lệ xã đạt tiêu chí thu nhập. Trong khi đó, 5 
huyện gồm Thới Bình, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước và Ngọc Hiển, các xã đều 
trắng tiêu chí này. Do đời sống người dân ngày càng được cải thiện nên đến năm 2015, 
thành phố Cà Mau, huyện Phú Tân và huyện Năm Căn 100% đã đạt tiêu chí. Huyện U 
Minh đạt thấp nhất, chỉ 2/7 xã. Toàn tỉnh đã có 50/82 xã đạt tiêu chí, chiếm tỉ lệ 60,9%, 
góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 là 23,6 triệu đồng/năm, tăng 
gần gấp đôi so với thời điểm khởi đầu xây dựng NTM là 13,42 triệu đồng/năm. 

- Về hộ nghèo 
Năm 2011, 5 huyện chưa có xã đạt tiêu chí gồm huyện U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước, 

Năm Căn và Ngọc Hiển. Đến 2013, tất cả địa phương đều có xã đạt tiêu chí. Thành phố Cà 
Mau với 7/7 xã, huyện Thới Bình 11/11 xã, thấp nhất là huyện Ngọc Hiển và U Minh, mỗi 
nơi chỉ có 1 xã. Số địa phương đạt 100% xã tăng lên 4 (thêm huyện Cái Nước và Phú Tân), 
chỉ còn huyện U Minh đạt tiêu chí thấp nhất với 2/7 xã, tổng cộng toàn tỉnh có 66/82 xã 
hoàn thành vào năm 2015. Quá trình thực hiện NTM góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo của 
tỉnh từ 13,9% năm 2011 xuống còn 5,6% năm 2015, giảm 8,3%.  

- Về tỉ lệ lao động 
Về tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên (TLLĐ CVLTX), từ đầu, đã có 5 địa 

phương đạt tiêu chí. Như các tiêu chí khác, thành phố Cà Mau vẫn là đơn vị dẫn đầu 
(100% xã); các huyện Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước và Năm Căn với kinh tế nông 
nghiệp là chủ đạo vẫn chưa có bất kì xã nào đạt chuẩn. Đến cuối năm 2015, toàn bộ các địa 
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phương đều có xã đạt tiêu chí, trong đó, 7/9 địa phương đạt 100% số xã, trừ huyện Trần 
Văn Thời và huyện Năm Căn chỉ hoàn thành tại 1 xã. 

- Về hình thức tổ chức sản xuất (HT TCSX) 
Năm 2015, toàn tỉnh có 265 tổ hợp tác xã (địa bàn nông thôn có 177 hợp tác xã) với 

tổng số 5980 thành viên (bình quân 22 thành viên/hợp tác xã), vốn điều lệ 279 tỉ đồng (có 
112/166 hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động với khoảng 3127 thành 
viên), doanh thu bình quân ước đạt 700 triệu đồng/hợp tác xã/năm. Ngoài ra, toàn tỉnh còn 
3478 tổ hợp tác, với khoảng 80.000 tổ viên, vốn đăng kí 470 tỉ đồng. Năm 2011, huyện 
Trần Văn Thời là đơn vị có số xã đạt cao nhất, 5/11 xã; còn lại huyện Cái Nước, Phú Tân, 
Năm Căn và Ngọc Hiển chưa phát triển được tại xã nào. Tuy nhiên, toàn thể các đơn vị 
hành chính cấp huyện đều có xã đạt tiêu chí; trong đó, tất cả các xã của thành phố Cà Mau, 
huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời và huyện Phú Tân đã hoàn thành tiêu chí về hình 
thức tổ chức sản xuất, góp phần nâng lên 73 xã trên toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu, chiếm tỉ 
lệ 89%. 
2.2.4. Về văn hóa – xã hội – môi trường 

- Về giáo dục  
Tỉnh Cà Mau đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đổi mới phương pháp dạy và 

học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng kiên cố hóa nên chất lượng 
giáo dục ngày càng nâng lên. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở được quan tâm, tỉ 
lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,7%, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt 
98,89%, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học bậc trung học phổ thông, bổ 
túc, học nghề lên đến 85,70% (Văn phòng điều phối xây dựng NTM, 2015). Đây cũng là 
tiêu chí nhanh chóng được hoàn thiện khi có đến 8 huyện, thành phố đạt tiêu chí vào năm 
2011. Thành phố Cà Mau là đơn vị có số xã đạt cao nhất: 5/7 xã, trong khi huyện Năm Căn 
không có. Vì đây là tiêu chí khá quan trọng, góp phần nâng cao trình độ dân trí vùng nông 
thôn nên được chú trọng đầu tư trong chương trình. Đến 2013, 100% địa phương có xã đạt 
tiêu chí. Thành phố Cà Mau, huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời, huyện Cái Nước, 
huyện Ngọc Hiển đạt 100% số xã hoàn thành. Đến cuối năm 2015, trong toàn tỉnh chỉ còn 
duy nhất xã ở huyện Thới Bình là chưa hoàn thành. 

- Về y tế 
Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nông thôn 

ngày càng được cải thiện, 100% cơ sở vật chất trạm y tế xã đều được nâng cấp, xây dựng 
mới các hạng mục công trình cơ bản, đã công nhận được 76 trạm y tế tuyến xã đạt chuẩn 
Quốc gia với tổng kinh phí đầu tư 241,9 tỉ đồng. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 
71,58%, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Năm 
2011, có 8 địa phương đạt tiêu chí; trong đó, huyện Phú Tân có 5/8 xã đạt, là đơn vị có tỉ lệ 
xã đạt tiêu chí cao nhất. Tương tự như giáo dục, tất cả các địa phương trong tỉnh Cà Mau 
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đều có xã đạt tiêu chí vào năm 2013. Đến cuối năm 2015, chỉ còn duy nhất xã ở huyện 
Thới Bình là chưa đạt tiêu chí y tế. 

- Về văn hóa 
Tinh thần cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư gắn với xây dựng NTM” đã động viên, khơi dậy các tầng lớp nhân dân chung sức xây 
dựng NTM. Năm 2011, chỉ mới có 2 nhưng đến 2015 đã tăng lên 8 huyện, thành phố có xã 
đạt tiêu chí. Hiện nay, duy nhất chỉ còn huyện Ngọc Hiển là chưa có xã nào hoàn thành 
mục tiêu. Đến nay, toàn tỉnh có 249 ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền, 
chiếm 30,44%; 179.758 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỉ lệ 63,22%. 

- Về môi trường:  
Để quản lí và ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là 

ở nông thôn, ngành tài nguyên và môi trường Tỉnh chủ trì phối hợp đơn vị liên quan có 
nhiều kế hoạch, chương trình về bảo vệ môi trường nông thôn gắn với xây dựng NTM; từ 
đó, góp phần nâng cao nhận thức người dân, môi trường nông thôn có nhiều cải thiện, hàng 
rào cây xanh được tăng cường, cảnh quan có nhiều chuyển biến. Nhiều địa phương đã xây 
dựng được bãi xử lí rác tập trung. Tỉ lệ số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh ngày 
càng tăng, chiếm tỉ lệ 84%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm tỉ lệ 42,60%. Huyện U 
Minh đi đầu trong phong trào khi có xã đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu đề ra vào năm 2011 và 
hoàn thành 100% vào năm 2013. Đến cuối năm 2015, huyện Ngọc Hiển vẫn chưa hoàn 
thành, chỉ có thành phố Cà Mau và huyện U Minh đạt 100% các xã, điều này cho thấy môi 
trường vẫn là vấn đề đáng lưu tâm ở các vùng nông thôn. 
2.3. Một số giải pháp phát triển NTM ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 

Trong quá trình xây dựng NTM ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015, đã có 2 tiêu chí 
hoàn thành mục tiêu đề ra, 8 tiêu chí đạt tỉ lệ trên 75% số xã toàn tỉnh, 7 tiêu chí đạt tỉ lệ 
dưới 75% số xã toàn tỉnh. Xét về mặt lãnh thổ, thành phố Cà Mau là đơn vị dẫn đầu về tỉ lệ 
số xã hoàn thành (đứng đầu 8 tiêu chí, đứng nhì 5 tiêu chí), thứ nhì là huyện U Minh (đứng 
nhì 4 tiêu chí). Địa phương cần được quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tỉ trọng các xã hoàn 
thành là huyện Ngọc Hiển (8 tiêu chí chưa có xã nào đạt được). Từ những thực trạng đã 
phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể cho từng nhóm tiêu chí như sau: 
2.3.1. Đối với nhóm tiêu chí quy hoạch và lập đề án quy hoạch 

Hiện tại, tiêu chí quy hoạch đã hoàn thành trên toàn tỉnh, đạt 82/82 xã. Tuy nhiên, để 
tiếp tục phát triển những gì đã đạt được và không để tiêu chí bị thụt lùi, các địa phương cần 
phải tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được như về quy hoạch đề án, thực hiện tốt công 
tác quản lí, thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho hợp lí với quá trình 
phát triển. 
2.3.2. Đối với nhóm tiêu chí phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 
 
 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - Trường ĐHSP TPHCM Tập 14, Số 11 (2017): 186-199 

 

194 

- Tiêu chí giao thông 
Đây là tiêu chí có số xã đạt thấp sau 5 năm thực hiện, với những địa phương đã có xã 

đạt tiêu chí phải tiếp tục phát triển tiêu chí theo hướng bền vững, đảm bảo sử dụng được 
lâu dài, hạn chế lãng phí. Riêng huyện Ngọc Hiển và những địa phương khác có xã chưa 
đạt tiêu chí phải chú trọng đặc biệt vào phát triển giao thông nông thôn, vận động xã hội 
hóa để kết nối các vùng nông thôn với nhau, từ đó tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội 
vùng nông thôn. Hiện nay, phần lớn đường giao thông nông thôn ở các xã đều chưa đáp 
ứng được yêu cầu về nhựa hóa và bê tông hóa, chưa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh 
năm, kết nối đường trục ấp và đường liên ấp, đường xã và đường từ trung tâm xã đến 
huyện nên cần phải được đầu tư và xây dựng nâng cấp mặt đường (chiều rộng mặt đường 
tối thiểu đạt 3m) trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo đi lại cho người dân và hoàn thành 
tiêu chí giao thông. Đặc biệt, sau khi hoàn thành, cần phải thực hiện tốt công tác duy tu, 
bảo trì các công trình giao thông thường xuyên. 

- Tiêu chí thủy lợi 
Đây là tiêu chí đạt cao trong 17 tiêu chí, chính vì đạt cao và hoàn thành sớm trong 

vòng 5 năm triển khai, nên các địa phương không nên chủ quan về việc duy trì tiêu chí này 
trong tương lai; phải gắn phát triển đi đôi với bền vững đảm bảo sử dụng lâu dài; thường 
xuyên kiểm tra, giám sát tính hiệu quả của các công trình thủy lợi ở từng huyện, thành phố, 
từng xã để có biện pháp thay đổi, khắc phục nếu như công trình đó không đảm bảo được 
mục đích thủy lợi. 

- Tiêu chí điện 
Với những địa phương có xã chưa đạt tiêu chí và huyện (Cái Nước) có số xã đạt thấp 

nhất, cần phải có những biện pháp, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển, thắp sáng 
vùng nông thôn bằng những công trình về điện, đưa điện về vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, 
phần lớn hệ thống lưới điện ở các xã này chưa đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật của ngành 
điện và có tỉ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn còn chiếm tỉ lệ khá thấp. Để khắc 
phục những hạn chế này và góp phần đẩy nhanh tiến độ, chính quyền địa phương phải tiến 
hành kiểm tra, lắp đặt hệ thống mạng lưới điện, duy tu sửa chữa hệ thống điện nào chưa đạt 
yêu cầu kĩ thuật an toàn, khuyến khích người dân sử dụng mạng lưới điện mắc trực tiếp từ 
hệ thống điện lưới quốc gia, hạn chế tình trạng sử dụng điện chia hơi thiếu an toàn, góp 
phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí điện trong giai đoạn tiếp theo.  

- Tiêu chí trường học 
Đây là tiêu chí có số xã đạt thấp trong cả giai đoạn. Trường học được xem là một 

trong những chỉ tiêu để nâng cao trình độ dân trí cho người dân vùng nông thôn, vì vậy, 
đây là tiêu chí khá quan trọng. Khó khăn lớn nhất của các xã chưa đạt được tiêu chí là còn 
vướng mắc về mặt cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ dạy học, do nguồn kinh phí còn 
hạn hẹp nên việc đảm bảo về mặt vật chất cho các trường còn gặp nhiều khó khăn, một số 
xã chưa có trường mầm non, mẫu giáo. Chính vì vậy, đối với những địa phương chưa có xã 
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đạt tiêu chí và đặc biệt là huyện Trần Văn Thời (có số xã đạt thấp nhất), Tỉnh và Huyện 
cần phải ưu tiên ngân sách phát triển trường học; tiến hành huy động, lồng ghép các nguồn 
lực, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ cho việc học tập của người dân vùng nông thôn.  

- Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa 
Tương tự như tiêu chí trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa là tiêu chí có số xã 

đạt thấp, trong đó huyện Ngọc Hiển là đơn vị chưa có xã nào đạt tiêu chí. Để đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện và hoàn thành tiêu chí, các địa phương có xã chưa đạt tiêu chí cần phải 
đảm bảo mặt bằng xây dựng các nhà văn hóa, thể thao; đảm bảo tiện ích, hiện đại, phục vụ 
tối đa nhu cầu của người dân. Đầu tư về trang thiết bị ở các nhà văn hóa thôn của các xã 
còn thiếu trang thiết bị để phục vụ sinh hoạt văn hóa như bàn ghế, hệ thống điện, công 
trình phụ. Hiện nay, phần lớn các xã chưa đạt tiêu chí đều chưa có hệ thống khu vui chơi 
giải trí cho trẻ em và người cao tuổi, chưa có sân thể thao phục vụ sinh hoạt thể thao của 
toàn xã, nguyên nhân là do thiếu nguồn lực và kinh phí xây dựng. Vì vậy, các xã cần phải 
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực từ xã hội hóa, từ các doanh nghiệp để đầu tư 
xây dựng, vận động nhân dân tham gia luyện tập thể thao tạo dựng phong trào.  

- Tiêu chí chợ nông thôn 
Đây là tiêu chí có số xã đạt thấp, mỗi địa phương chỉ có từ một đến hai xã đạt. Nhìn 

chung, đối với những địa phương có xã chưa đạt tiêu chí chợ nông thôn đều có đặc điểm 
chung là chưa có chợ tập trung cho người dân buôn bán. Nếu có thì cũng chỉ là các chợ tự 
phát do người dân lập nên, hầu hết đều không đảm bảo về mặt an toàn cũng như vệ sinh. 
Vì vậy, trước mắt có thể lựa chọn mặt bằng tại địa bàn để tập trung tiểu thương, vừa đãi 
ngộ, khuyến khích người dân tham gia buôn bán ở các chợ được xây dựng đủ tiêu chuẩn, 
đảm bảo về mặt vệ sinh, an toàn.  

- Tiêu chí bưu chính viễn thông 
Đây là tiêu chí đã hoàn thành với 100% số xã. Nhiệm vụ tiếp tục của các địa phương 

là phải đảm bảo phát triển bền vững tiêu chí, thường xuyên kiểm tra và giám sát hệ thống 
điểm phục vụ bưu chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp các dịch vụ 
viễn thông cùng internet, hệ thống loa phát thanh và các ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lí, điều hành.  

- Tiêu chí nhà ở dân cư 
Tồn tại ở các xã chưa đạt tiêu chí là hiện vẫn còn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Vì 

vậy, các địa phương cần tiếp tục phát triển nhà ở dân cư, có thể là các khu tái định cư tập 
trung, khắc phục nhà tạm bợ ở những khu vực canh tác nông nghiệp bị phân tán. Đồng 
thời, cần ngăn chặn việc xây dựng nhà ở tạm trái phép, mất an toàn, mất mĩ quan NTM. 
Vận động nguồn lực đóng góp, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo. 
2.3.3. Đối với nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất 
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- Tiêu chí thu nhập:  
Khó khăn của các xã chưa đạt tiêu chí là kinh tế vùng nông thôn còn kém phát triển, 

phần lớn người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nên thu nhập chưa ổn định, cộng 
thêm những tổn thất do biến động thời tiết và dịch bệnh những năm gần đây. Với những 
địa phương còn tồn tại hạn chế, cần phát triển nông nghiệp chất lượng cao, từ đó triển khai 
các mô hình, xem xét tổng kết đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình sản xuất đi vào đời 
sống đem lại hiệu quả thu nhập. Kết hợp với các yếu tố khác đặc biệt là thủy lợi, môi 
trường. 

- Tiêu chí hộ nghèo 
Kinh tế kém phát triển là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hộ nghèo còn 

cao. Cần phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn 
thể xã hội trong công tác giảm nghèo và thúc đẩy ý thức tự giác của người dân về trách 
nhiệm vươn lên để thoát nghèo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp huyện, xã trong 
công tác quản lí và rà soát hộ nghèo hàng năm. Chỉ đạo cơ sở kịp thời, xác định đúng đối 
tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo. Chú trọng phát triển các ngành nghề, đào 
tạo nghề cho người nghèo phù hợp điều kiện kinh tế địa phương. 

- Tiêu chí tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên 
Đây là tiêu chí có tỉ lệ xã hoàn thành cao trong 17 tiêu chí đánh giá. Đối với những 

địa phương có xã chưa đạt tiêu chí cần phải đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng các thành 
phần kinh tế, đẩy mạnh cho vay vốn sản xuất nông nghiệp (chú trọng chăn nuôi, thủy sản), 
kinh doanh. Vận động các hộ gia đình có con em trong độ tuổi lao động không theo học 
bậc cao đẳng, đại học trở lên thì chuyển sang học nghề, nhất là các ngành nghề thế mạnh 
của địa phương là nông – lâm – thủy sản, tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích người dân 
tiếp cận, nắm bắt thông tin về thị trường xuất khẩu lao động. 

- Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất 
Cần phải thực hiện tốt quy hoạch sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tăng 

cường chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 
đến cán bộ xã và người dân. Tổ chức tốt các dịch vụ đang thực hiện như thủy lợi, giao 
thông vận tải, nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi, vật tư nông công nghiệp, áp dụng tiến 
bộ kĩ thuật vào sản xuất. 
2.2.4. Nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường 

- Tiêu chí giáo dục 
Những địa phương có xã đã hoàn thành tiêu chí phải tiếp tục phát triển chiều sâu theo 

hướng chuẩn hóa, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đảm bảo sự phát triển bền vững. 
Còn những địa phương chưa đạt tiêu chí thì cần tăng cường các điều kiện để nâng cao chất 
lượng giáo dục mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ, triển khai chương trình hướng dẫn chăm 
sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng. Đẩy mạnh việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu 
giáo vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số như huyện Thới Bình. Tăng cường công tác 
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quản lí các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các nhóm, lớp mầm non độc lập, tư 
thục ở các địa bàn dân cư. Thực hiện các giải pháp để đạt phổ cập giáo dục các bậc, kể cả 
mầm non. Nâng cao tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc hoặc học nghề. 

- Tiêu chí y tế 
Cần phải thường xuyên mở lớp đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ. Tăng 

cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, chủ động trong 
việc phòng tránh dịch bệnh, tiêm chủng, tuyên truyền chính sách dân số và kế hoạch hóa 
gia đình. Đầu tư xây dựng, tu bổ, sửa chữa bệnh viện, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện 
đại; đầu tư các thiết bị y tế, thuốc men để đảm bảo xã còn lại sớm hoàn thành tiêu chí. 

- Tiêu chí văn hóa 
Khó khăn của các địa phương chưa đạt tiêu chí là việc công nhận ấp văn hóa của mỗi 

xã. Mỗi xã ít nhất phải có trên 70% ấp được công nhận danh hiệu ấp văn hóa. Đây là một 
thử thách khó khăn đối với hệ thống chính quyền ở địa phương. Đối với những địa phương 
có xã chưa đạt tiêu chí nói chung và huyện Ngọc Hiển nói riêng cần phải chú trọng đào tạo 
cán bộ có năng lực tiếp thu chọn lọc văn hóa dân tộc và văn hóa nước ngoài, nhằm tuyên 
truyền sâu rộng đến người dân bằng các hình thức phù hợp, phong phú và hiệu quả. 

- Tiêu chí môi trường 
Địa phương cần tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng về bảo vệ môi 

trường ở các cụm công nghiệp, cũng như xử lí nước thải các điểm chế biến. Ưu tiên hỗ trợ 
phát triển hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lí chất thải trên địa bàn tỉnh. Gắn 
bảo vệ môi trường với hoạt động quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch khu, cụm công 
nghiệp và chỉnh trang đô thị. 
3. Kết luận 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM sau khi được triển khai trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau đã mang lại diện mạo mới, một luồng sinh khí mới cho vùng nông thôn 
toàn Tỉnh. Qua 5 năm thực hiện, hầu hết các địa phương đã đạt được những thành tựu nhất 
định về phát triển cơ sở hạ tầng; hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng được 
nâng cấp, kiên cố hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn; đời sống được nâng cao. Tuy 
nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như thiếu vốn, thiếu nguồn lực để xây dựng các hạng 
mục phục vụ cho người dân; dẫn đến một số tiêu chí đạt thấp như giao thông, chợ nông 
thôn, trường học; kinh tế còn kém phát triển là vướng mắc lớn nhất trong việc hoàn thành 
các tiêu chí; một số tiêu chí các địa phương còn chưa chú trọng thực hiện như văn hóa, môi 
trường. 

Từ những thành tựu và những hạn chế, có thể thấy, việc xây dựng NTM là chương 
trình tổng hợp chính trị - kinh tế - xã hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kì 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, để thực hiện có kết quả tốt cần phải có quyết tâm, 
có kế hoạch cụ thể, chủ động và sáng tạo. Ngoài ra, phải xác định xây dựng NTM là quá 
trình liên tục, lâu dài, phải có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa 
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phương. Đặc biệt, khi tiến hành xây dựng NTM, cần phải dựa vào sự nỗ lực của hệ thống 
chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng nhất trí của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa. 
Trong đó, việc tuyên truyền để người dân nhận thức được xây dựng NTM không chỉ là 
thành tích của Nhà nước, mà kết quả của chương trình sẽ trực tiếp tác động và cải thiện đời 
sống của chính người dân là điều quan trọng đảm bảo cho chương trình diễn ra hiệu quả. 

 

 
 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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Phụ lục 1. Xếp hạng các địa phương  
có tỉ lệ xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên tổng số xã 

*Xếp theo thứ tự ưu tiên sau: 
- Tỉ lệ xã đạt tiêu chí trên tổng số xã của địa phương từ cao xuống thấp;  
- Nếu tỉ lệ bằng nhau, địa phương hoàn thành tiêu chí trước xếp trên; 
- Nếu cùng mốc thời gian, địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều hơn xếp trên.  

Quy 
hoạch 

Giao 
thông 

Thủy 
lợi 

Điện 
Trường 

học 
Cơ sở 
VCVH 

Chợ 
NT 

Bưu 
điện 

Nhà ở 
dân cư 

Thu 
nhập 

Hộ 
nghèo 

TLLĐ 
CVLTX 

HT 
TCSX 

Giáo 
dục 

Y tế 
Văn 
hóa

Đầm 
Dơi 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(57,1%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(85,7%) 

Thới 
Bình 

(90,9%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Thới 
Bình 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Thới 
Bình 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(100%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(100%) 

Cái 
Nước 

(100%) 

TP. Cà 
Mau

(100%)

Thới 
Bình 

(100%) 

U Minh 
(42,6%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(100%) 

Năm 
Căn 

(42,6%) 

TP. Cà 
Mau 

(57,1%) 

Đầm 
Dơi 

(80%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

Thới 
Bình 

(100%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

U Minh 
(100%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

Cái 
Nước 

(100%) 

U Minh 
(100%) 

Phú 
Tân

(100%)

Trần 
Văn 
Thời 

(100%) 

Phú 
Tân 

(37,5%) 

U 
Minh 

(100%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

Phú 
Tân 

(37,5%) 

Phú 
Tân 

(50%) 

Cái 
Nước 
(80%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(90,9%) 

Năm 
Căn 

(100%) 

Cái 
Nước 

(100%) 

Ngọc 
Hiển 

(100%) 

U Minh 
(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Đầm 
Dơi 

(100%) 

Th
Bình

(54,5%)

Cái 
Nước 

(100%) 

Năm 
Căn 

(28,6%) 

Ngọc 
Hiển 

(100%) 

Năm 
Căn 

(100%) 

Ngọc 
Hiển 

(33,3%) 

Năm 
Căn 

(42,6%) 

Phú 
Tân 

(75%) 

U 
Minh 

(100%) 

Cái 
Nước 
(90%) 

Cái 
Nước 
(70%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

Đầm 
Dơi 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

U Minh 
(100%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(100%) 

Cái 
Nư
(30%)

Phú 
Tân 

(100%) 

Cái 
Nước 
(20%) 

Đầm 
Dơi 

(100%) 

Ngọc 
Hiểxn 

(100%) 

U Minh 
(28,6%) 

U Minh 
(28,6%) 

Năm 
Căn 

(71,4%) 

Đầm 
Dơi 

(100%) 

Đầm 
Dơi 

(66,7%) 

Ngọc 
Hiển 

(66,7%) 

Năm 
Căn 

(85,7%) 

Thới 
Bình 

(100%) 

Thới 
Bình 

(90,9%) 

Ngọc 
Hiển 

(100%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

U Minh
(28,6%)

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Thới 
Bình 

(18,2%) 

Thới 
Bình 

(100%) 

U Minh 
(85,7%) 

Đầm 
Dơi 

(20%) 

Cái 
Nước 
(20%) 

Thới 
Bình 

(63,6%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(100%) 

Phú 
Tân 

(62,5%) 

Đầm 
Dơi 

(46,7%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(81,8%) 

Cái 
Nước 

(100%) 

Cái 
Nước 

(90,9%) 

Đầm 
Dơi 

(100%) 

TP. Cà 
Mau 

(100%) 

Năm 
Căn

(28,6%)

U 
Minh 

(100%) 

Đầm 
Dơi 

(13,3%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(100%) 

Đầm 
Dơi 

(80%) 

Cái 
Nước 
(20%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(18,2%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(54,5%) 

Cái 
Nước 

(100%) 

U Minh 
(57,1%) 

Thới 
Bình 

(45,5%) 

Đầm 
Dơi 

(66,7%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

Đầm 
Dơi 

(80%) 

Phú 
Tân 

(100%) 

Năm 
Căn 

(100%) 

Trần 
Văn 
Thời

(27,3%)

                
Năm 
Căn 

(100%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(9,1%) 

Năm 
Căn 

(100%) 

Thới 
Bình 

(63,6%) 

Thới 
Bình 

(18,2%) 

Đầm 
Dơi 

(13,3%) 

U Minh 
(42,6%) 

Năm 
Căn 

(100%) 

Năm 
Căn 

(57,1%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(36,4%) 

Ngọc 
Hiển 

(50%) 

Trần 
Văn 
Thời 

(90,9%) 

Năm 
Căn 

(71,4%) 

Năm 
Căn 

(100%) 

Ngọc 
Hiển 

(100%) 

Đầm 
Dơi

(13,3%)

Ngọc 
Hiển 

(100%) 

Ngọc 
Hiển 
(0%) 

Cái 
Nước 
(40%) 

Cái 
Nước 
(50%) 

Trần 
Văn 
Thời 
(0%) 

Ngọc 
Hiển 
(0%) 

Ngọc 
Hiển 

(33,3%) 

Ngọc 
Hiển 

(100%) 

Ngọc 
Hiển 

(50%) 

U Minh 
(28,6%) 

U Minh 
(28,6%) 

Năm 
Căn 

(85,7%) 

Ngọc 
Hiển 

(66,7%) 

Thới 
Bình 

(90,9%) 

Thới 
Bình 

(90,9%) 

Ng
Hiển
(0%)


